
Biểu 3D-KHTC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT Quyết định học bổng Đơn vị tính
Số lượng 

SV
Số tiền Ghi chú

1

Đính kèm QĐ số 1166/QĐ-ĐHQT ngày 
24/10/2024, Đính kèm QĐ số 1206/QĐ-
ĐHQT ngày 18/11/2024,Đính kèm QĐ 
số 1193/QĐ-ĐHQT ngày 
11/11/2024,Đính kèm QĐ số 584/QĐ-
ĐHQT ngày 13/05/2025,Đính kèm QĐ 
số 584/QĐ-ĐHQT ngày 13/05/2025

Triệu đồng/HK1 năm 
học 2024-2025

537      9,805  Đại học 

2
Đính kèm QĐ số 468/QĐ-ĐHQT ngày 
14/4/2025,Đính kèm QĐ số 348/QĐ-
ĐHQT ngày 27/3/2025.

Triệu đồng/HK1 năm 
học 2024-2025

125      1,363 Sau đại học

3

Đính kèm QĐ số 1177/QĐ-ĐHQT ngày 
16/10/2025,Đính kèm QĐ số 1481/QĐ-
ĐHQT ngày 20/11/2025,Đính kèm QĐ 
số 1524/QĐ-ĐHQT ngày 02/12/2025, 
Đính kèm QĐ số 1524/QĐ-ĐHQT ngày 
02/12/2025, Đính kèm QĐ số 1524/QĐ-
ĐHQT ngày 02/12/2025

Triệu đồng/HK2 năm 
học 2024-2025

547    11,503  Đại học 

4

Đính kèm QĐ số 1088/QĐ-ĐHQT ngày 
29/9/2025,Đính kèm QĐ số 1087/QĐ-
ĐHQT ngày 29/9/2025, Đính kèm QĐ 
số 1107/QĐ-ĐHQT ngày 02/10/2025.

Triệu đồng/HK2 năm 
học 2024-2025

101         978 Sau đại học

5
Đính kèm QĐ số 1564/QĐ-ĐHQT ngày 
12/12/2025.

Triệu đồng/HK3 năm 
học 2024-2025

238 565         Đại học 

6

Đính kèm QĐ số 1107/QĐ-ĐHQT ngày 
02/10/2025,Đính kèm QĐ số 1088/QĐ-
ĐHQT ngày 29/9/2025,Đính kèm QĐ số 
328/QĐ-ĐHQT ngày 30/3/2026

Triệu đồng/HK3 năm 
học 2024-2025

53 286        Sau đại học
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7

Đính kèm QĐ số 1153/QĐ-ĐHQT ngày 
13/10/2025,Đính kèm QĐ số 371/QĐ-
ĐHQT ngày 6/4/2026,Đính kèm QĐ số 
370/QĐ-ĐHQT ngày 6/4/2026,Đính 
kèm QĐ số 369/QĐ-ĐHQT ngày 
6/4/2026.

Triệu đồng/HK1 năm 
học 2025-2026

684 14,568    Đại học 

8
Đính kèm QĐ số 329/QĐ-ĐHQT ngày 
31/3/2026,Đính kèm QĐ số 327/QĐ-
ĐHQT ngày 30/3/2026

Triệu đồng/HK1 năm 
học 2025-2026

135 1,512     Sau đại học

2420 40,580   Tổng cộng


